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TỜ TRÌNH
Dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố 
quy định chính sách hỗ trợ công tác phòng, chống ma túy
trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Kính gửi: Hội đồng nhân dân thành phố

Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Ủy ban nhân dân thành phố kính trình Hội đồng nhân dân thành phố dự thảo Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ công tác phòng, chống ma túy trên địa bàn thành phố Hải Phòng (sau đây gọi tắt là Nghị quyết) như sau:
I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH NGHỊ QUYẾT
1. Cơ sở chính trị, pháp lý
[bookmark: _heading=h.kfslwtp7pr9r]a) Cơ sở chính trị
- Kết luận 132-KL/TW ngày 18/3/2025 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 16/8/2019 của Bộ Chính trị (khóa XII) về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy; Nghị quyết số 93/NQ-CP ngày 16/4/2025 của Chính phủ về việc Ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 132-KL/TW ngày 18/3/2025 của Bộ Chính trị; Quyết định số 291/QĐ-TTg ngày 21/2/2020 ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 16/8/2019 của Bộ Chính trị, tập trung nội dung: “Tăng cường nguồn lực cho công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy: xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù cho lực lượng trực tiếp làm công tác phòng, chống ma túy; có chính sách động viên, hỗ trợ người có công, bị thương, bị phơi nhiễm, thân nhân cán bộ, chiến sỹ hy sinh trong quá trình làm nhiệm vụ đấu tranh chống tội phạm ma túy”; Chương trình hành động số 79-CT/TU ngày 26/11/2019 của Ban Thường vụ Thành uỷ Hải Phòng về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 16/8/2019 của Bộ Chính trị về “Tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy” trên địa bàn thành phố Hải Phòng; 
- Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới;
- Nghị quyết số 01-NQ/TU, ngày 08/11/2025 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố về “xây dựng Hải Phòng trở thành thành phố không ma túy”.
[bookmark: bookmark=id.li075jywka8p]b) Cơ sở pháp lý
- Điểm b, c khoản 3 Điều 15 Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15 quy định: Trong lĩnh vực quy hoạch, kế hoạch, tài chính, ngân sách, đầu tư và thực hiện liên kết vùng, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh có nhiệm vụ, quyền hạn: “Quyết định cơ chế, chính sách, biện pháp liên quan đến tài chính, ngân sách, đầu tư của địa phương;…” (điểm b); “quyết định các chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi ngân sách địa phương và các nội dung khác theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước” (điểm c).
[bookmark: bookmark=id.23lgiyplsyx]- Điểm a, b khoản 5 Điều 9 Luật Ngân sách nhà nước số 89/2025/QH15 quy định Nhiệm vụ chi thuộc ngân sách cấp nào do ngân sách cấp đó bảo đảm, trừ các trường hợp sau đây: Ngân sách cấp dưới hỗ trợ cho các đơn vị thuộc cấp trên quản lý đóng trên địa bàn trong trường hợp cần khẩn trương huy động lực lượng cấp trên khi xảy ra thiên tai, thảm họa, dịch bệnh và các trường hợp cấp thiết khác để bảo đảm ổn định tình hình kinh tế - xã hội, an ninh và trật tự, an toàn xã hội của địa phương (Điểm a); Các đơn vị cấp trên quản lý đóng trên địa bàn khi thực hiện chức năng của mình, kết hợp thực hiện một số nhiệm vụ theo yêu cầu của cấp dưới (Điểm b).
- Điểm h, l khoản 9 Điều 31 Luật Ngân sách nhà nước số 89/2025/QH15 quy định Hội đồng nhân dân cấp tỉnh có nhiệm vụ, quyền hạn: “Quyết định cụ thể hoặc giao cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định cụ thể đối với một số chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi ngân sách theo quy định khung của Chính phủ hoặc Bộ Tài chính phù hợp với khả năng cân đối của ngân sách địa phương” (điểm h); “Quyết định các chế độ chi ngân sách để thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an sinh xã hội, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn, phù hợp với tình hình thực tế và khả năng cân đối của ngân sách địa phương” (điểm l).
- Khoản 4 Điều 3 Luật Phòng chống ma tuý số 73/2021/QH14 ngày 30 tháng 3 năm 2021 quy định: “Cán bộ, chiến sỹ thuộc cơ quan chuyên trách phòng, chống tội phạm về ma tuý, người làm công tác cai nghiện ma tuý trong các cơ sở cai nghiện ma tuý công lập được hưởng chế độ, chính sách ưu đãi phù hợp với tính chất nhiệm vụ, địa bàn hoạt động theo quy định của Chính phủ”
- Điểm c khoản 1 Điều 21 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15 (được sửa đổi, bổ sung số 87/2025/QH15): Hội đồng nhân dân cấp tỉnh ban hành nghị quyết để quy định: “Biện pháp khác có tính chất đặc thù phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế-xã hội của địa phương”
- Khoản 2 Điều 11 Nghị định số 165/2016/NĐ-CP ngày 24/12/2016 của Chính phủ quy định: về quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước đối với một số hoạt động thuộc lĩnh vực quốc phòng, an ninh, quy định nhiệm vụ chi của ngân sách địa phương đối với lĩnh vực an ninh và trật tự, an toàn xã hội[footnoteRef:0]:  [0:  2.10. Phòng, chống tội phạm; phòng chống tệ nạn xã hội; phòng chống ma tuý; chi đền bù và trợ cấp đối với cá nhân, gia đình, cơ quan, tổ chức tham gia phòng, chống ma tuý bị thiệt hại về tính mạng, sức khoẻ, tài sản theo quy định của pháp luật; phòng, chống tội phạm trong lĩnh vực môi trường.] 

[bookmark: bookmark=id.6fae6m9osb3o]- Điều 39 Nghị định số 116/2021/NĐ-CP ngày 21/12/2021 của Chính phủ quy định như sau:
[bookmark: bookmark=id.ekwtmvkdxt12]“1. Ngân sách nhà nước bảo đảm tiền thuốc cắt cơn, giải độc, điều trị rối loạn tâm thần cho người cai nghiện ma túy tự nguyện tại các cơ sở cai nghiện ma túy công lập.
[bookmark: bookmark=id.w2ttlx2aa1en]2. Ngân sách nhà nước hỗ trợ 95% chi phí cai nghiện ma túy và thuốc chữa bệnh thông thường đối với các đối tượng sau:
[bookmark: bookmark=id.cmoenps6x4eo]a) Thương binh;
[bookmark: bookmark=id.25y1sz84zrj4]b) Người bị nhiễm chất độc hóa học và suy giảm khả năng lao động từ 81 % trở lên;
[bookmark: bookmark=id.guv9d377hj9z]c) Người thuộc hộ nghèo;
d) Người cao tuổi cô đơn không nơi nương tựa;
[bookmark: bookmark=id.nqwsro9vqkp8]đ) Trẻ em mồ côi;
[bookmark: bookmark=id.h497zxtwlx5b]e) Người khuyết tật nặng và đặc biệt nặng.
[bookmark: bookmark=id.98myemjoihcq]3. Hội đồng nhân dân cấp tỉnh căn cứ khả năng cân đối ngân sách và dự kiến số lượng người tham gia cai nghiện ma túy tự nguyện tại các cơ sở công lập thuộc phạm vi quản lý quyết định:
[bookmark: bookmark=id.wk24u3ncqxiy]a) Mức hỗ trợ cao hơn, đối tượng mở rộng hơn ngoài chế độ quy định tại Khoản 1 và 2 Điều này;
[bookmark: bookmark=id.2ogmwpacg73p]b) Mức hỗ trợ tiền ăn hàng tháng, tiền mặc, đồ dùng sinh hoạt cá nhân ít nhất bằng 70% định mức đối với người nghiện ma túy bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc;
[bookmark: bookmark=id.bussgggl5ukz]4. Nguồn kinh phí thực hiện chế độ, chính sách đối với người cai nghiện ma túy tự nguyện tại cơ sở cai nghiện ma túy do ngân sách địa phương bảo đảm theo phân cấp của Luật ngân sách nhà nước.
5. Nội dung chi, mức chi quy định tại Điều này theo hướng dẫn của Bộ Tài chính”.
- Khoản 3 Điều 49 Nghị định số 116/2021/NĐ-CP ngày 21/12/2021 của Chính phủ quy định như sau:
[bookmark: bookmark=id.6nsc2xwds6ms]Trong thời gian quản lý tại cơ sở cai nghiện bắt buộc hoặc trung tâm, cơ sở tiếp nhận đối tượng xã hội, người nghiện ma túy được hưởng các chế độ ăn, ở, sinh hoạt, hỗ trợ y tế như đối tượng thuộc cơ sở cai nghiện bắt buộc hoặc trung tâm, cơ sở tiếp nhận đối tượng xã hội.
- Điều 65 Nghị định số 116/2021/NĐ-CP ngày 21/12/2021 của Chính phủ quy định chế độ ăn, mặc và đồ dùng sinh hoạt cá nhân của người cai nghiện bắt buộc như sau:
1. Định mức tiền ăn hàng tháng của người cai nghiện bằng 0,8 mức lương cơ sở hiện hành. Ngày lễ, Tết dương lịch người cai nghiện được ăn thêm không quá 03 lần tiêu chuẩn ngày thường; các ngày Tết nguyên đán người cai nghiện được ăn thêm không quá 05 lần tiêu chuẩn ngày thường; chế độ ăn đối với người cai nghiện bị ốm do Giám đốc cơ sở cai nghiện bắt buộc quyết định theo chỉ định của nhân viên y tế điều trị, nhưng không thấp hơn 03 lần tiêu chuẩn ngày thường.
[bookmark: bookmark=id.yqpyj1j1igjp]2. Định mức tiền chăn, màn, chiếu, gối, quần áo, đồ dùng sinh hoạt cá nhân và băng vệ sinh đối với người cai nghiện nữ hàng năm của người cai nghiện bằng 0,9 mức lương cơ sở hiện hành.
3. Các định mức quy định tại Khoản 1 Khoản 2 Điều này là mức tối thiểu, căn cứ điều kiện cụ thể của từng địa phương, Ủy ban nhân dân trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh điều chỉnh định mức cho phù hợp.
- Khoản 8 Điều 5 Thông tư số 62/2022/TT-BTC ngày 05/10/2022 của Bộ Tài chính quy định: “Chi tổ chức hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, đọc sách, báo, xem truyền hình và các hoạt động vui chơi giải trí khác ngoài thời gian học tập và lao động tối thiểu: Mức chi 100.000 đồng/người cai nghiện bắt buộc/năm. Trường hợp hỗ trợ mức cao hơn mức quy định tại khoản này, căn cứ khả năng cân đối của ngân sách địa phương, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định mức hỗ trợ cụ thể”
[bookmark: bookmark=id.ujl1pfh26i4s]- Điểm a, Khoản 11 Điều 5 Thông tư số 62/2022/TT-BTC ngày 05/10/2022 của Bộ Tài chính quy định: Người cai nghiện bắt buộc khi chấp hành xong quyết định trở về địa phương nơi cư trú được cấp tiền ăn khi đi đường, tiền tàu xe và 01 (một) bộ quần áo thường (nếu họ không có) theo quy định tại khoản 4 Điều 62 Nghị định số 116/2021/NĐ-CP; cụ thể: Tiền ăn: mức hỗ trợ 70.000 đồng/người/ngày trong những ngày đi đường, tối đa không quá 03 ngày; Tiền tàu xe: mức hỗ trợ theo giá phương tiện công cộng phổ thông; Cấp 01 (một) bộ quần áo mùa hè hoặc 01 (một) bộ quần áo mùa đông; Căn cứ khả năng cân đối của ngân sách địa phương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cùng cấp xem xét, quyết định mức hỗ trợ tối đa để cơ sở cai nghiện bắt buộc thực hiện mua sắm và cấp quần áo cho đối tượng; hỗ trợ mức cao hơn mức tiền ăn và tiền tàu xe quy định tại điểm này.
[bookmark: bookmark=id.cy9rbhn57e54]- Khoản 2 Điều 6 Thông tư số 62/2022/TT-BTC ngày 05/10/2022 của Bộ Tài chính quy định: Chi thù lao hàng tháng đối với người được giao nhiệm vụ tư vấn tâm lý, xã hội, quản lý, hỗ trợ các đối tượng cai nghiện tự nguyện tại gia đình, cộng đồng theo phân công của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã: Căn cứ khả năng cân đối của ngân sách địa phương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cùng cấp xem xét quyết định mức thù lao hàng tháng đối với người được giao nhiệm vụ tư vấn tâm lý, xã hội, quản lý, hỗ trợ các đối tượng cai nghiện tự nguyện tại gia đình, cộng đồng, tối đa không quá 0,6 (không phẩy sáu) lần mức lương cơ sở hiện hành theo quy định tại điểm a Khoản 4 Điều 34 Nghị định số 116/2021/NĐ-CP.
[bookmark: bookmark=id.otx4nxiyzovh]- Khoản 3 Điều 6 Thông tư số 62/2022/TT-BTC ngày 05/10/2022 của Bộ Tài chính quy định: Chi hỗ trợ 01 (một) lần kinh phí cai nghiện đối với người cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng khi hoàn thành ít nhất 03 (ba) giai đoạn theo quy định tại Điều 22, Điều 23 và Điều 24 của Nghị định số 116/2021/NĐ-CP: Mức hỗ trợ tối thiểu bằng mức lương cơ sở hiện hành. Căn cứ khả năng cân đối của ngân sách địa phương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cấp cùng cấp xem xét quyết định mức hỗ trợ cao hơn mức lương cơ sở hiện hành.
- Điều 7 Thông tư số 62/2022/TT-BTC ngày 05/10/2022 của Bộ Tài chính quy định: 
1. Chi tiền thuốc cắt cơn, giải độc, điều trị rối loạn tâm thần cho người cai nghiện ma túy tự nguyện tại các cơ sở cai nghiện công lập theo quy định tại khoản 1 Điều 39 Nghị định số 116/2021/NĐ-CP và theo hướng dẫn chuyên môn của Bộ Y tế: Mức chi theo giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh hiện hành do cơ quan có thẩm quyền quyết định đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập.
2. Chi hỗ trợ 95% chi phí cai nghiện ma túy và thuốc chữa bệnh thông thường cho các đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 39 Nghị định số 116/2021/NĐ-CP, bao gồm:
a) Chi phí cai nghiện ma túy: Nội dung và mức chi theo quy định tại khoản 2 Điều 5 Thông tư này.
b) Chi thuốc chữa bệnh thông thường: Mức chi theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 5 Thông tư này.
3. Chi hỗ trợ tiền ăn, quần áo, chăn, màn, chiếu, gối, đồ dùng sinh hoạt cá nhân và băng vệ sinh (đối với người cai nghiện tự nguyện là nữ) đối với người cai nghiện tự nguyện tại cơ sở cai nghiện công lập: Căn cứ khả năng cân đối ngân sách địa phương và dự kiến số lượng đối tượng tham gia cai nghiện ma túy tự nguyện tại các cơ sở cai nghiện ma túy công lập thuộc phạm vi quản lý, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định mức hỗ trợ cụ thể, ít nhất bằng 70% mức hỗ trợ đối với người nghiện ma túy bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc của địa phương.
4. Căn cứ khả năng cân đối ngân sách địa phương và dự kiến số lượng đối tượng tham gia cai nghiện ma túy tự nguyện tại các cơ sở cai nghiện ma túy công lập thuộc phạm vi quản lý, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định:
a) Mức hỗ trợ cao hơn, đối tượng mở rộng hơn ngoài chế độ quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này;
b) Mức hỗ trợ chỗ ở cho người nghiện ma túy tham gia cai nghiện ma túy tự nguyện tại cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện.
Theo các quy định nêu trên, việc Ủy ban nhân dân thành phố đề xuất Hội đồng nhân dân thành phố ban hành Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ cho công tác phòng, chống tội phạm ma túy trên địa bàn thành phố Hải Phòng là có cơ sở chính trị, pháp lý.
2. Cơ sở thực tiễn
a) Đặc điểm, tình hình tội phạm và tệ nạn ma tuý trên địa bàn thành phố Hải Phòng
Tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn thành phố Hải Phòng trong thời gian qua diễn biến rất phức tạp, là một mối đe dọa an ninh phi truyền thống mang tính xuyên quốc gia; thành phố Hải Phòng xác định không chỉ là địa bàn tiêu thụ ma túy mà còn có nguy cơ cao trở thành địa bàn trung chuyển ma túy có yếu tố quốc tế. Số vụ phạm pháp hình sự do người nghiện ma túy hoặc liên quan đến ma túy gây ra còn tiềm ẩn, là mối lo ngại của toàn xã hội. Tình trạng sử dụng ma túy tổng hợp trong các nhà nghỉ, khách sạn, địa điểm du lịch, vũ trường, quán bar, khách sạn, quán karaoke,... tiềm ẩn, phức tạp; tội phạm ẩn liên quan đến ma túy còn rất lớn, tiềm ẩn những phức tạp về trật tự xã hội trên địa bàn thành phố. Ngày càng xuất hiện nhiều loại ma túy mới cùng với các phương thức điều chế, vận chuyển, tiêu thụ rất phức tạp, khó kiểm soát; việc sử dụng ma túy tổng hợp trong thanh niên, thiếu niên, học sinh, sinh viên có xu hướng tăng nhanh, song chưa có giải pháp hiệu quả để ngăn chặn, đẩy lùi một cách triệt để. Công tác cai nghiện và hỗ trợ sau cai nghiện còn nhiều bất cập, hiệu quả chưa cao. Tội phạm và tệ nạn ma túy làm phát sinh nhiều loại tội phạm, gây lo lắng, bức xúc trong nhân dân.
[bookmark: _heading=h.xpn5lbj46h0]Có thể khẳng định, ma túy gây tác hại và hậu quả nghiêm trọng đối với sức khỏe, kinh tế, văn hóa, xã hội, đồng thời là một trong những nguyên nhân làm phát sinh, gia tăng các loại tội phạm và vi phạm pháp luật, đe dọa đến sự ổn định, phát triển, an ninh, an toàn. Theo đánh giá của Bộ Công an, tình hình sử dụng ma túy tại Việt Nam ngày càng diễn biến phức tạp, số người sử dụng ma túy tổng hợp tăng nhanh, tập trung chủ yếu ở lứa tuổi lao động, số người sau khi sử dụng ma túy tổng hợp bị loạn thần, ảo thanh, ảo giác tăng cao. Đa số người nghiện ma túy có trình độ văn hóa thấp, không có nghề nghiệp ổn định, chi tiêu chủ yếu từ nguồn hỗ trợ của gia đình, thu nhập hợp pháp chỉ bằng 1/3 số tiền chi cho ma túy. Bên cạnh đó là một khoản kinh phí rất lớn khác mà Nhà nước phải đầu tư cho công tác phòng, chống ma túy như: công tác phòng ngừa, đấu tranh, truy tố, xét xử tội phạm về ma túy; công tác cai nghiện, điều trị, phục hồi, khắc phục những hậu quả, tác hại nghiêm trọng do ma túy gây ra về kinh tế, xã hội, an ninh, trật tự, y tế… Bên cạnh những hậu quả liên quan tới HIV/AIDS, khoảng 50% người nghiện đã gặp những vấn đề về sức khỏe tâm thần và thể chất. 
Đối với xã hội và an ninh, trật tự: Số người nghiện và người sử dụng trái phép chất ma túy được xác định là “nguồn cầu” tiêu thụ ma túy rất lớn, gây áp lực cho công tác phòng, chống ma túy, đồng thời tiềm ẩn nguy cơ cao phát sinh tội phạm về ma túy, các loại tội phạm và vi phạm pháp luật khác, gây mất an ninh trật tự tại địa bàn cơ sở. Thực tiễn cho thấy, để có tiền sử dụng ma túy, các đối tượng nghiện ma túy luôn tiềm ẩn nguy cơ cao phạm tội về trật tự xã hội, vi phạm luật giao thông, gây hậu quả nghiêm trọng, đe dọa trật tự an toàn xã hội và làm gia tăng các tệ nạn xã hội, ảnh hưởng đến đạo đức, thuần phong mỹ tục. Đặc biệt, nhiều người sử dụng ma túy tổng hợp trong thời gian dài dẫn đến rối loạn tâm thần, mất kiểm soát hành vi, “ngáo đá”, gây ra các vụ án mạng, giết người dã man, tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng, gây lo lắng, bức xúc trong Nhân dân.
Trước thực trạng trên, lực lượng chuyên trách phòng, chống ma túy trên địa bàn thành phố luôn phát huy vai trò là cơ quan thường trực, nòng cốt, chủ trì trong công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy, chủ động làm tốt công tác tham mưu cho Thành ủy, Uỷ ban nhân dân thành phố, Ban chỉ đạo 799 thành phố tiếp tục triển triển khai thực hiện có hiệu quả Luật phòng, chống ma túy năm 2021 và các văn bản hướng dẫn thi hành, gắn với việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 36; Chương trình mục tiêu quốc gia phòng chống ma túy đến năm 2030; chủ động tham mưu, đề xuất triển khai các kế hoạch phòng, chống ma túy hằng năm của Ủy ban nhân dân thành phố, Ban chỉ đạo 799 thành phố; triển khai Tháng hành động phòng, chống ma túy. 
Tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn thành phố Hải Phòng ngày càng diễn biến phức tạp với phương thức, thủ đoạn của tội phạm ma túy với tính chất ngày càng tinh vi, khó phát hiện, hoạt động theo mô hình tội phạm có tổ chức, băng, ổ nhóm, thường xuyên sử dụng vũ khí quân dụng, sẵn sàng chống trả quyết liệt với lực lượng chức năng. Để đấu tranh, khám phá được các vụ án phạm tội về ma túy, lực lượng chuyên trách phòng, chống ma túy phải đầu tư rất nhiều công sức, thời gian, để đấu tranh với những vụ án tính chất phức tạp, những chuyên án đặc biệt nghiêm trọng cán bộ, chiến sĩ lực lượng chuyên trách phòng, chống ma tuý phải đi công tác hàng tháng, áp dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ mới bắt giữ được đối tượng, có những trường hợp cán bộ, chiến sỹ nhà gần cơ quan nhưng thường xuyên nhiều tuần, nhiều tháng không về được nhà thăm gia đình, vợ, con. Trong khi đó, ngoài tính chất công việc đặc biệt nguy hiểm cán bộ, chiến sĩ lực lượng chuyên trách phòng, chống ma tuý phải thường xuyên tiếp xúc môi trường, đối tượng “độc hại” dễ bị lợi dụng, lôi kéo, tha hóa, bảo kê... do cơ sở kinh doanh dịch vụ lợi dụng hoạt động về ma túy và lợi nhuận khủng của hành vi mua bán trái phép chất ma túy đem lại.
Bên cạnh lực lượng chuyên trách phòng, chống tội phạm ma túy, các cơ quan tố tụng gồm Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân trên địa bàn thành phố tiến hành các hoạt động điều tra, truy tố, xét xử các vụ án phạm tội về ma túy đảm bảo tính nghiêm minh, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không để lọt tội phạm và người phạm tội, không làm oan sai người vô tội. 
Sau khi lực lượng chuyên trách phòng, chống ma túy bắt giữ một vụ án phạm tội về ma túy có quyết định khởi tố vụ án hình sự thì giai đoạn tiếp theo trong quy trình giải quyết vụ án hình sự là điều tra vụ án hình sự. Sau khi hoàn thành điều tra vụ án hình sự cơ có thẩm quyền điều tra vụ án hình sự sẽ chuyển hồ sơ đề nghị Viện Kiểm sát truy tố vụ án hình sự. Viện kiểm sát cấp nào thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra thì Viện kiểm sát cấp đó quyết định việc truy tố. Thẩm quyền truy tố của Viện kiểm sát được xác định theo thẩm quyền xét xử của Tòa án đối với vụ án, giai đoạn này Tòa án sẽ quyết định hình phạt đối với người phạm tội về ma túy. Sau khi xét xử thì Tòa án vẫn phải tiếp tục thực hiện công tác thi hành án hình sự (ra Quyết định thi hành án hình sự, Thi hành án tử hình...) mới kết thúc 01 vụ án.
Việc chuyển đổi phương thức tính hỗ trợ từ các đơn vị đấu tranh bắt giữ, khởi tố tội phạm về ma túy từ tính theo vụ việc sang tính theo bị can khởi tố là sự đổi mới căn bản nhằm tiệm cận với thực tiễn hoạt động tố tụng hình sự. Căn cứ thực tiễn cho thấy, khối lượng công việc và áp lực trách nhiệm của lực lượng phá án tỉ lệ thuận với số lượng bị can trong vụ án chứ không chỉ phụ thuộc vào số đầu vụ. Qua đó đảm bảo sự công bằng trong đãi ngộ, phản ánh đúng lao động đặc thù của lực lượng trực tiếp chiến đấu và là đòn bẩy nghiệp vụ quan trọng, khuyến khích cán bộ chiến sĩ quyết liệt đấu tranh, mở rộng chuyên án, triệt xóa tận gốc các đường dây tội phạm ma túy phức tạp, góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn thành phố.
Qua thống kê kết quả đấu tranh, điều tra, xét xử các vụ án từ 2023 đến 2025 như sau:

	Năm

Vụ án            
	2023
	2024
	2025
	Trung bình

	
	Vụ
	Bị can
	Vụ
	Bị can
	Vụ
	Bị can
	Vụ
	Bị can

	Khởi tố
	714
	1.089
	1.185
	1.709
	1.201
	2.160
	1.033
	1.652

	Xét xử
	714
	1.089
	1.185
	1.709
	1.201
	2.160
	1.033
	1.652



Có thể khẳng định lực lượng chuyên trách đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy trên địa bàn thành phố Hải Phòng công tác trong môi trường rất khó khăn, nguy hiểm. Tuy nhiên, các cán bộ, chiến sĩ luôn có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định mục tiêu sẵn sàng hy sinh để giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn thành phố; kiên quyết đấu tranh với tội phạm ma túy, hằng năm số vụ, đối tượng bắt giữ về ma túy của lực lượng chuyên trách phòng, chống tội phạm ma túy trên địa bàn thành phố Hải Phòng đều thuộc nhóm tỉnh, thành phố bắt giữ cao nhất cả nước, số tiền thu giữ trong các vụ án về ma túy nộp Ngân sách nhà nước lớn.
Bên cạnh đó, trong cuộc chiến chống tội phạm ma túy, nếu các lực lượng trực tiếp chiến đấu là những lá chắn thép trên tuyến đầu, thì công tác tham mưu chính là bộ não điều hành, đóng vai trò quyết định đến hiệu quả và tính bền vững của công tác đấu tranh phòng, chống ma túy. Đây là công việc có tính chất đặc thù, áp lực tâm lý cực lớn, đòi hỏi tư duy chiến lược và trình độ pháp lý chuyên sâu dưới áp lực tâm lý lớn, nhất là trong bối cảnh sáp nhập địa giới và vận hành mô hình chính quyền 02 cấp với khối lượng công việc tăng đột biến, tiến độ thời gian yêu cầu gấp. Tuy nhiên, chế độ tiền lương và phụ cấp hiện hành chưa thể hiện chính sách đãi ngộ ưu việt đối với những sự hy sinh của lực lượng này. Do đó, việc đề xuất xem xét, ban hành chính sách hỗ trợ đặc thù cho lực lượng chuyên trách làm công tác tham mưu không chỉ là sự ghi nhận xứng đáng đối với những hy sinh thầm lặng, là đòn bẩy để xây dựng đội ngũ nguồn nhân lực chất lượng cao, gánh vác trọng trách xây dựng thành phố không ma túy, góp phần giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội của thành phố trong tình hình mới. Hiện nay, tổng số cán bộ, chiến sĩ thuộc Công an thành phố được giao thực hiện nhiệm vụ chuyên trách công tác tham mưu phòng, chống ma túy là 30 đồng chí. Qua tham khảo, học tập kinh nghiệm tại một số tỉnh, thành phố có nhiều nét tương đồng với Hải Phòng, đã trình Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố ban hành Nghị quyết chính sách công tác phòng, chống tội phạm ma túy trong đó có quy định hỗ trợ đối với lực lượng chuyên trách phòng, chống tội phạm về ma túy như: (1) thành phố Hà Nội hỗ trợ 01 mức lương tối thiểu vùng (5.310.000đ)/người/tháng;  (2) tỉnh Bắc Ninh hỗ trợ 5.000.000/người/tháng; (3) tỉnh Thanh Hóa hỗ trợ 4.700.000/người/tháng… Bên cạnh đó, thành phố Hải Phòng là một trong ba tỉnh thành phố thu ngân sách đứng đầu cả nước và là đơn vị đi đầu trong việc xây dựng thành phố không ma túy; các tỉnh, thành phố trên liên hệ học tập kinh nghiệm của thành phố Hải Phòng. Do vậy, đề xuất mức hỗ trợ không thấp hơn mức hỗ trợ của các địa phương nêu trên là phù hợp.
Song hành cùng các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh, công tác phòng ngừa xã hội là “lá chắn” đặc biệt quan trọng để ngăn chặn ma túy xâm nhập cộng đồng. Việc hiện thực hóa các tiêu chí nghiêm ngặt về xã, phường, đặc khu không ma túy theo Quyết định số 28/2025/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ không chỉ là nhiệm vụ trọng tâm mà còn là mục tiêu xuyên suốt trong chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia. Trong đó, cấp ủy Đảng, chính quyền, lực lượng Công an cùng sự phối hợp của các đoàn thể, chính trị xã hội cấp xã là những lực lượng trực tiếp chuyển hóa các giải pháp từ quản lý đối tượng, rà soát địa bàn đến vận động quần chúng thành những kết quả thực tiễn để bài trừ tệ nạn. Việc quy định về mức hỗ trợ kinh phí cụ thể cho các đơn vị đạt tiêu chí không chỉ là sự ghi nhận xứng đáng đối với những nỗ lực của lực lượng tuyến đầu, mà còn là đòn bẩy kinh tế thiết yếu để tái đầu tư duy trì, giữ vững các tiêu chí trong các năm tiếp theo, tạo động lực mạnh mẽ để các địa phương quyết tâm chuyển hóa địa bàn, xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh cho nhân dân.
b) Đặc điểm tình hình Công tác cai nghiện ma túy
Trong những năm qua, các lực lượng chuyên trách đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy trên địa bàn thành phố Hải Phòng đã tập trung đấu tranh quyết liệt với các loại tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn, đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận, tuy nhiên tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn thành phố Hải Phòng vẫn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp. Sự chuyển dịch mạnh mẽ từ ma túy truyền thống sang ma túy tổng hợp, ma túy mới (chiếm tỷ lệ lớn trong số người nghiện mới phát hiện) đã gây áp lực nặng nề lên công tác điều trị. Đối tượng nghiện ma túy tổng hợp thường xuyên có biểu hiện loạn thần “ngáo đá”, dẫn đến các hành vi vi phạm pháp luật đặc biệt nghiêm trọng, đe dọa trực tiếp đến an ninh trật tự tại cơ sở và an toàn xã hội. Do đó, việc đầu tư nguồn lực cho công tác cai nghiện ma túy không chỉ là vấn đề an sinh mà còn là nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự tại địa phương.
Thực hiện Quyết định số 984/QĐ-BCA ngày 25/02/2025 của Bộ trưởng Bộ Công an phê duyệt Đề án “Tiếp nhận nhiệm vụ quản lý nhà nước về cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy từ Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về Bộ Công an”. Từ ngày 01/3/2025, sau khi thực hiện việc tiếp nhận và quản lý các Cơ sở cai nghiện về lực lượng Công an theo chủ trương chung, các quy định về định mức chi cần được chuẩn hóa để phù hợp với quy trình quản lý của lực lượng vũ trang. Nghị quyết mới sẽ là căn cứ pháp lý quan trọng để thành phố chủ động ngân sách, đảm bảo tính thống nhất trong việc thực hiện các Nghị định của Chính phủ (như Nghị định 116/2021/NĐ-CP) sát với đặc thù kinh tế - xã hội của Hải Phòng. 
Định mức chi cho người cai nghiện (tiền ăn, tiền thuốc, vật dụng cá nhân...) quy định tại các văn bản trước đây đã không còn phù hợp với chỉ số giá tiêu dùng thực tế. Việc duy trì mức chi thấp gây khó khăn trong việc đảm bảo dinh dưỡng và chất lượng điều trị, ảnh hưởng trực tiếp đến tâm lý và khả năng phục hồi của học viên. Để thực hiện mục tiêu “Cai nghiện an toàn, nhân văn, hiệu quả”, việc nâng mức chi là điều kiện cần thiết để học viên yên tâm điều trị, giảm thiểu tình trạng chống đối hoặc bỏ trốn khỏi cơ sở.
Thực tiễn cho thấy, hiện nay, ngân sách chủ yếu tập trung cho diện cai nghiện bắt buộc, trong khi nhóm cai nghiện tự nguyện, vốn là những đối tượng có ý thức hoàn lương cao, lại chưa được quan tâm đúng mức về kinh phí đào tạo nghề và hỗ trợ sinh kế. Bên cạnh đó tỷ lệ người nghiện tham gia cai tự nguyện tại gia đình và cộng đồng còn thấp do thiếu cơ chế hỗ trợ. Việc ban hành Nghị quyết mới sẽ tạo ra sự công bằng, khuyến khích người nghiện chủ động khai báo tình trạng nghiện và tự nguyện cai nghiện, giảm áp lực cho các cơ sở cai nghiện tập trung.
Cán bộ làm công tác cai nghiện ma túy (đặc biệt là lực lượng trực tiếp quản lý, điều trị tại các Cơ sở cai nghiện) thường xuyên phải làm việc trong môi trường độc hại, đối mặt với nguy cơ lây nhiễm bệnh truyền nhiễm (HIV, lao, viêm gan...) và sự tấn công vũ lực từ các đối tượng loạn thần. Tuy nhiên, chế độ phụ cấp và đãi ngộ hiện tại chưa tương xứng với cường độ lao động và rủi ro nghề nghiệp. Việc quy định mức chi hỗ trợ đặc thù cho đội ngũ này là cần thiết để thu hút nhân lực chất lượng cao đảm bảo tính bền vững của bộ máy. Do vậy, đề xuất mức hỗ trợ tương tự đối với cán bộ được giao thực hiện nhiệm vụ chuyên trách công tác tham mưu phòng, chống tội phạm về ma túy.
Hiện nay, thành phố Hải Phòng có 03 cơ sở cai nghiện ma túy công lập với tổng số lượng người làm công tác cai nghiện là: 318 (110 CBCS Công an, 208 HĐLĐ). 
Số liệu thống kê người cai nghiện, xác định tình trạng nghiện tại 03 cơ sở cai nghiện, người cai nghiện tự nguyện tại gia đình, cộng đồng và số người quản lý sau cai nghiện ma túy số từ năm 2023 đến 2025 là: 

	Năm
Đối tượng            
	2023
	2024
	2025
	Trung bình

	Cai nghiện bắt buộc
	541
	818
	831
	730

	Hoàn thành chương trình cai nghiện bắt buộc
	488
	563
	823
	625

	Cai nghiện tự nguyện tại cơ sở cai nghiện
	524
	532
	313
	456

	Xác định tình trạng nghiện tại cơ sở cai nghiện
	 337 
	 961 
	 1.419 
	 906 

	Cai nghiện tự nguyện tại gia đình, cộng đồng
	267
	210
	74
	184

	Quản lý sau cai nghiện ma túy
	180
	360
	1.140
	560



Việc Hội đồng nhân dân thành phố ban hành Nghị quyết quy định nội dung và mức chi mới là yêu cầu khách quan, cấp thiết. Đây là giải pháp quan trọng để giải quyết bài toán chênh lệch giữa chính sách và thực tiễn, tạo động lực cho người nghiện hoàn lương, đồng thời củng cố sức mạnh cho lực lượng trực tiếp chiến đấu trên mặt trận phòng chống ma túy, góp phần giữ vững mục tiêu Hải Phòng an toàn và phát triển.
Căn cứ lộ trình thực hiện Nghị quyết số 52/NQ-HĐND, việc áp dụng các định mức chi theo Nghị quyết số 18/2024/NQ-HĐND của thành phố Hải Phòng (cũ) và Nghị quyết 09/2023/NQ-HĐND của tỉnh Hải Dương (cũ) hiện nay chỉ mang tính chất chuyển tiếp, tạm thời nhằm duy trì tính liên tục của công tác cai nghiện ma túy. Đáng chú ý, Nghị quyết số 18/2024/NQ-HĐND quy định mức hỗ trợ được xây dựng dựa trên cơ cấu tổ chức và phân cấp nhiệm vụ cho chính quyền cấp huyện. Tuy nhiên, kể từ ngày 01/7/2025, chính thức triển khai mô hình chính quyền địa phương 02 cấp và không còn cấp huyện; điều này dẫn đến sự không tương thích giữa quy định hiện hành và thực tiễn bộ máy vận hành. Do đó, việc rà soát, đánh giá và xử lý các văn bản do địa phương cũ ban hành là nhiệm vụ đặc biệt cấp thiết. Việc kịp thời ban hành Nghị quyết mới thay thế trước thời hạn 01/3/2027 không chỉ là yêu cầu bắt buộc về mặt thủ tục hành chính, mà còn là giải pháp căn cơ để tái cấu trúc quy trình, chuẩn hóa các định mức hỗ trợ phù hợp với mô hình chính quyền mới. Đây là cơ sở pháp lý vững chắc để đảm bảo quyền lợi cho các đối tượng thụ hưởng và tạo sự ổn định cho các lực lượng thực thi nhiệm vụ trên địa bàn thành phố sau sáp nhập.
Căn cứ quy định của pháp luật và yêu cầu tình hình thực tiễn nêu trên, việc ban hành Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố quy định chính sách hỗ trợ công tác phòng, chống ma túy trên địa bàn thành phố là cần thiết, nhằm động viên, hỗ trợ lực lượng trực tiếp tham gia đấu tranh với tội phạm ma túy và người cai nghiện ma túy, giúp nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống ma tuý trên địa bàn thành phố; phù hợp với thẩm quyền của Hội đồng nhân dân thành phố.
[bookmark: bookmark=id.r1vb0zq20ke7]II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG NGHỊ QUYẾT
1. Mục đích.
- Triển khai có hiệu quả các giải pháp để thực hiện Đề án xây dựng Hải Phòng trở thành thành phố không ma tuý, đáp ứng yêu cầu công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm ma tuý trong tình hình mới.
- Thể hiện sự quan tâm của thành phố đối với các lực lượng trực tiếp tham gia phòng, chống ma túy; trong đó chú trọng là lực lượng chuyên trách phòng, chống ma tuý và các cơ quan tố tụng và công tác cai nghiện ma túy trên địa bàn thành phố. Đảm bảo chế độ, chính sách tương xứng với tính chất công việc đặc thù, độc hại và nguy hiểm cho đội ngũ cán bộ trực tiếp công tác phòng, chống ma túy, giúp họ yên tâm công tác và cống hiến, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, có bản lĩnh chính trị vững vàng, sẵn sàng hy sinh, kiên quyết đấu tranh với tội phạm ma túy trên địa bàn thành phố.
-Tăng cường nguồn lực tài chính để cải thiện chất lượng điều trị và giáo dục tại các cơ sở cai nghiện; đồng thời hỗ trợ thực chất, góp phần giảm tỷ lệ tái nghiện và bền vững hóa kết quả tái hòa nhập cộng đồng.
2. Quan điểm xây dựng Nghị quyết
- Bám sát chủ trương của Đảng và pháp luật của Nhà nước: Nội dung Nghị quyết phải tuyệt đối tuân thủ Hiến pháp, Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản quy phạm pháp luật cấp trên; đồng thời quán triệt sâu sắc Chỉ thị số 36-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy.
- Ban hành chính sách phù hợp với điều kiện thực tiễn, khuyến khích và động viên một số lực lượng trực tiếp thực hiện nhiệm vụ phòng, chống ma túy; tập trung là các lực lượng chuyên trách phòng, chống ma tuý và các cơ quan tiến hành tố tụng trên địa bàn thành phố Hải Phòng.
- Chính sách đảm bảo công bằng, công khai, minh bạch, khả thi khi triển khai thực hiện; việc triển khai thực hiện đúng quy định, có hiệu quả trên thực tiễn.
- Quy định rõ ràng điều kiện thụ hưởng, định mức chi và phương thức thanh quyết toán; đảm bảo nguồn kinh phí được sử dụng đúng mục đích, tiết kiệm, hiệu quả, tránh lãng phí và tiêu cực trong quá trình triển khai thực hiện.
- Đúng thẩm quyền, trình tự và thủ tục ban hành Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 87/2025/QH15.
- Chuyển từ tư duy quản lý hành chính thuần túy sang hỗ trợ toàn diện. Chính sách phải đảm bảo quyền con người, tính nhân văn, tạo điều kiện tối đa để người nghiện tự nguyện cai nghiện và tìm kiếm cơ hội hoàn lương, không để ai bị bỏ lại phía sau vì lý do kinh tế.
III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT
1. Thực hiện quy trình, thủ tục xây dựng văn bản quy phạm pháp luật theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2025, Công an thành phố đã tham mưu với Ủy ban nhân dân thành phố Tờ trình số 109/TTr-UBND ngày 17/4/2026 gửi Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố về đăng ký xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố thông qua tại Kỳ họp thường lệ giữa năm 2026 của Hội đồng nhân dân thành phố. 
Ngày 05/5/2026, Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố ban hành Quyết định số 22/QĐ-TTHĐND về chấp thuận đăng ký xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố quy định chính sách hỗ trợ công tác phòng, chống ma túy trên địa bàn thành phố Hải Phòng dự kiến trình thông qua tại Kỳ họp thường lệ giữa năm 2026 của Hội đồng nhân dân thành phố khóa XVII, nhiệm kỳ 2026-2031.
2. Công an thành phố Ban hành báo cáo số ......... ngày ....... về kết quả thi hành các Nghị quyết quy định về chính sách hỗ trợ chính sách hỗ trợ một số lực lượng phòng, chống ma túy và hỗ trợ cho người cai nghiện ma túy, người làm công tác cai nghiện ma túy trên địa bàn thành phố.
3. Công an thành phố thành lập Ban soạn thảo, Tổ biên tập xây dựng dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố quy định chính sách hỗ trợ đối với công tác phòng, chống ma túy trên địa bàn thành phố.
4. Tổ chức các cuộc họp thành viên Ban soạn thảo, Tổ biên tập xây dựng dự thảo Nghị quyết.
5. Gửi văn bản xin ý kiến các Sở, ban, ngành thành phố, Ủy ban nhân dân các xã, phường, đặc khu và một số đơn vị thuộc Công an thành phố đề nghị tham gia đối với hồ sơ dự thảo Nghị quyết. 
6. Đăng tải dự thảo Tờ trình, dự thảo Nghị quyết trên Cổng thông tin điện tử của thành phố, Cổng thông tin điện tử của Công an thành phố để lấy ý kiến rộng rãi các đối tượng chịu sự điều chỉnh của Nghị quyết trong thời gian ....... ngày theo quy định (từ ngày..../...../2026 đến ngày .../.../2026).
7. Trên cơ sở ý kiến góp ý, Công an thành phố đã tổng hợp, rà soát nghiên cứu tiếp thu hoặc giải trình các ý kiến góp ý (có bản tổng hợp giải trình tiếp thu ý kiến của các cơ quan, tổ chức, cá nhân và đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của Nghị quyết này), chỉnh sửa dự thảo Nghị quyết và hoàn thiện hồ sơ dự thảo Nghị quyết theo quy định. 
8. Sở Tư pháp đã tổ chức thẩm định và có Báo cáo thẩm định số.../ BCTĐ-STP ngày .../.../2026. Trên cơ sở báo cáo thẩm định của Sở Tư pháp, Công an thành phố đã nghiên cứu tiếp thu, chỉnh sửa, hoàn thiện dự thảo Nghị quyết để báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố trình Hội đồng nhân dân thành phố. 
IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA NGHỊ QUYẾT.
1. Bố cục của Nghị quyết
Dự thảo Nghị quyết gồm 6 Điều
Điều 1: Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
Điều 2: Nội dung và mức hỗ trợ khi bắt giữ, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử vụ án hình sự về ma túy
Điều 3: Nội dung và mức hỗ trợ công tác cai nghiện ma túy
Điều 4: Điều kiện, hồ sơ thực hiện hỗ trợ và chế độ thanh toán
Điều 5: Kinh phí thực hiện
Điều 6: Tổ chức thực hiện
2. Nội dung cơ bản của Nghị quyết
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
Nghị quyết này quy định chính sách hỗ trợ công tác phòng, chống ma túy trên địa bàn thành phố Hải Phòng, bao gồm:
1. Lực lượng trực tiếp thực hiện công tác công tác bắt giữ, khởi tố bị can phạm tội về ma túy trên địa bàn thành phố, gồm:
a) Lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý thuộc Công an thành phố.
b) Lực lượng đấu tranh phòng, chống ma tuý thuộc Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố.
c) Lực lượng đấu tranh phòng, chống ma tuý thuộc Đoàn đặc nhiệm phòng, chống tội phạm ma tuý số 1 - Bộ Tư lệnh Cảnh sát Biển.
d) Lực lượng đấu tranh phòng, chống ma tuý thuộc Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1.
đ) Lực lượng đấu tranh phòng, chống ma tuý thuộc Hải đoàn Biên phòng 38 Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, đóng quân trên địa bàn thành phố.
e) Lực lượng đấu tranh phòng, chống ma tuý thuộc Chi Cục Hải quan khu vực III.
2. Cán bộ, chiến sĩ thuộc Công an thành phố được giao thực hiện nhiệm vụ chuyên trách công tác tham mưu phòng, chống ma túy.
3. Ủy ban nhân dân các xã, phường, đặc khu và các tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc xây dựng xã, phường, đặc khu không ma túy trên địa bàn thành phố.
4. Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân theo thẩm quyền tham gia kiểm sát điều tra, thực hành quyền công tố, xét xử các bị can phạm tội về ma túy và tham gia họp xét áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.
5. Cán bộ, chiến sĩ, người lao động thuộc Công an thành phố làm việc tại các cơ sở cai nghiện ma túy; người cai nghiện ma túy bắt buộc; người cai nghiện ma túy tự nguyện tại cơ sở cai nghiện ma túy công lập; người nghiện ma túy trong thời gian làm thủ tục đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện ma túy bắt buộc; người sử dụng ma túy đang bị tạm giữ theo thủ tục hành chính để xác định tình trạng nghiện ma túy tại các cơ sở cai nghiện ma túy công lập; người cai nghiện tại tự nguyện tại gia đình, cộng đồng.
6. Người được giao nhiệm vụ tư vấn tâm lý, xã hội, quản lý, hỗ trợ người cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình cộng động; người bị quản lý sau cai nghiện ma túy tại cấp xã.
Điều 2. Nội dung và mức hỗ trợ một số lực lượng phòng, chống ma túy
1. Hỗ trợ một lần bằng tiền cho lực lượng trực tiếp bắt giữ,  khởi tố bị can phạm tội về ma túy được quy định tại Bộ luật Tố tụng Hình sự hiện hành, mức hỗ trợ như sau:
a) Bắt giữ, khởi tố bị can phạm tội về ma túy nghiêm trọng 10.000.000 đồng/bị can;
b) Bắt giữ, khởi tố bị can phạm tội về ma túy rất nghiêm trọng: 15.000.000 đồng/bị can;
c) Bắt giữ, khởi tố bị can phạm tội về ma túy đặc biệt nghiêm trọng: 20.000.000 đồng/bị can;
* Đối với vụ án, đường dây hoặc chuyên án do nhiều cơ quan phối hợp thực hiện: Cơ quan chủ trì thực hiện được hỗ trợ 70% kinh phí, cơ quan phối hợp được hỗ trợ 30% kinh phí (Trường hợp trong vụ án, đường dây hoặc chuyên án có nhiều cơ quan phối hợp thì các cơ quan phối hợp được chi hỗ trợ như nhau trong tổng số 30% kinh phí hỗ trợ cho cơ quan phối hợp). Căn cứ tính chất vụ án và số lượng cán bộ, chiến sĩ tham gia, Thủ trưởng cơ quan chủ trì quyết định mức hỗ trợ cụ thể cho các cá nhân thực hiện nhiệm vụ.
2. Hỗ trợ cán bộ, chiến sĩ thuộc Công an thành phố được giao thực hiện nhiệm vụ chuyên trách công tác tham mưu phòng, chống ma túy: 2 lần mức lương cơ sở/người/tháng.
3. Hỗ trợ một lần bằng tiền đối với xã, phường, đặc khu được công nhận đạt tiêu chuẩn: “Xã, phường, đặc khu không ma túy”: 200.000.000 đồng/xã, phường, đặc khu.
4. Hỗ trợ một lần bằng tiền cho lực lượng trực tiếp bắt giữ đối tượng truy nã phạm tội về ma túy, mức hỗ trợ như sau:
a) Bắt đối tượng truy nã ở trong nước: 20.000.000 đồng/đối tượng.
b) Bắt đối tượng truy nã ở nước ngoài: 50.000.000 đồng/đối tượng.
* Đối với các đối tượng truy nã do nhiều cơ quan phối hợp bắt giữ, cơ quan chủ trì bắt giữ được hỗ trợ 70% kinh phí, cơ quan phối hợp được hỗ trợ 30% kinh phí. Căn cứ tính chất vụ án và số lượng cán bộ, chiến sĩ tham gia, Thủ trưởng cơ quan chủ trì quyết định mức hỗ trợ cụ thể cho các cá nhân thực hiện nhiệm vụ.
5. Hỗ trợ một lần bằng tiền cho Viện Kiểm sát nhân dân tham gia kiểm sát điều tra, thực hành quyền công tố, xét xử các vụ án phạm tội về ma túy và tham gia họp xét áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, mức hỗ trợ cụ thể như sau:
a) Bị can phạm tội về ma túy nghiêm trọng: 2.000.000 đồng/bị can;
b) Bị can phạm tội về ma túy rất nghiêm trọng: 3.000.000 đồng/bị can;
c) Bị can phạm tội về ma túy đặc biệt nghiêm trọng: 4.000.000 đồng/bị can;
d) Tham gia họp xét áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc: 100.000 đồng/người/phiên họp.
6. Hỗ trợ một lần bằng tiền cho Tòa án nhân dân thực hiện nhiệm vụ xét xử các bị cáo tội phạm ma tuý và tham gia họp xét áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, mức hỗ trợ cụ thể như sau:
a) Bị cáo phạm tội về ma túy nghiêm trọng: 2.000.000 đồng/bị cáo;
b) Bị cáo phạm tội về ma túy rất nghiêm trọng: 3.000.000 đồng/bị cáo;
c) Bị cáo phạm tội về ma túy đặc biệt nghiêm trọng: 4.000.000 đồng/bị cáo;
d) Tham gia họp xét áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc: 100.000 đồng/người/phiên họp.
Điều 3. Nội dung và mức hỗ trợ công tác cai nghiện ma túy
1. Chế độ đối với người cai nghiện ma túy bắt buộc và người nghiện ma túy trong thời gian làm thủ tục đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện ma túy bắt buộc:
a) Định mức tiền ăn hàng tháng bằng 0,8 mức lương cơ sở hiện hành. Ngày lễ, Tết dương lịch người cai nghiện được ăn thêm không quá 03 lần tiêu chuẩn ngày thường; các ngày Tết nguyên đán người cai nghiện được ăn thêm không quá 05 lần tiêu chuẩn ngày thường; chế độ ăn đối với người cai nghiện bị ốm do Trưởng cơ sở cai nghiện ma túy quyết định theo chỉ định của nhân viên y tế điều trị, nhưng không thấp hơn 03 lần tiêu chuẩn ngày thường.
b) Định mức tiền chăn, màn chiếu, gối, quần áo, đồ dùng sinh hoạt cá nhân hàng năm của người cai nghiện bắt buộc bằng 0,9 lần mức lương cơ sở hiện hành. Hỗ trợ tiền băng vệ sinh đối với người cai nghiện nữ: 50.000 đồng/ người/ tháng.
c) Chi tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao và các hoạt động vui chơi giải trí khác ngoài thời gian học tập, lao động: 200.000/người/năm.
d) Chi hỗ trợ người cai nghiện bắt buộc chấp hành xong quyết định đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc trở về địa phương nơi cư trú:
- Tiền ăn: 70.000 đồng/người/ngày trong những ngày đi đường tối đa không quá 3 ngày.
- Tiền tàu xe: mức hỗ trợ theo giá phương tiện công cộng phổ thông;
- Cấp 01 (một) bộ quần áo thường (nếu họ không có): định mức quần áo thanh toán theo hóa đơn thực tế nhưng tối đa không quá 400.000 đồng/bộ (đối với quần áo mùa hè) hoặc 600.000 đồng/bộ (đối với quần áo mùa đông).
2. Chế độ  đối với người cai nghiện tự nguyện trong cơ sở cai nghiện ma túy:
a) Hỗ trợ 100% chi phí cai nghiện ma túy và thuốc chữa bệnh thông thường cho người cai nghiện ma túy tự nguyện bằng định mức đối với người nghiện ma túy bị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.
b) Chế độ hỗ trợ tiền ăn hàng tháng; tiền chăn màn, chiếu, gối, quần áo, đồ dùng sinh hoạt cá nhân hàng năm; tiền điện, nước sinh hoạt; tiền hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, đọc sách báo, xem truyền hình và các hoạt động vui chơi, giải trí khác, cụ thể như sau:
- Tiền ăn: 0,8 mức lương cơ sở/người/tháng (Ngày lễ, Tết dương lịch người cai nghiện được ăn thêm không quá 03 lần tiêu chuẩn ngày thường; các ngày Tết Nguyên đán người cai nghiện được ăn thêm không quá 05 lần tiêu chuẩn ngày thường; chế độ ăn đối với người cai nghiện bị ốm do Trưởng cơ sở cai nghiện quyết định theo chỉ định của nhân viên y tế điều trị, nhưng không thấp hơn 03 lần tiêu chuẩn ngày thường).
- Tiền chăn màn, chiếu, gối, quần áo, đồ dùng sinh hoạt cá nhân: 0,9 mức lương cơ sở/người/năm. Hỗ trợ tiền băng vệ sinh đối với người cai nghiện nữ: 50.000 đồng/người/tháng
- Tiền điện, nước sinh hoạt: 100.000 đồng/người/tháng.
- Tiền hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, đọc sách báo, xem truyền hình và các hoạt động vui chơi giải trí khác: 200.000 đồng/người/năm.
- Hỗ trợ chi phí khám sức khỏe định kỳ và chi phí học nghề bằng mức ngân sách Trung ương hỗ trợ đối với người cai nghiện ma túy bắt buộc.
3. Hỗ trợ đối với người sử dụng trái phép chất ma túy đang bị tạm giữ theo thủ tục hành chính để xác định tình trạng nghiện tại các cơ sở cai nghiện ma túy công lập
a) Mức hỗ trợ tiền ăn hằng ngày là 0,027 mức lương cơ sở hiện hành (Ngày lễ, Tết dương lịch người cai nghiện được ăn thêm không quá 03 lần tiêu chuẩn ngày thường; các ngày Tết Nguyên đán người cai nghiện được ăn thêm không quá 05 lần tiêu chuẩn ngày thường; chế độ ăn trong những ngày bị ốm do Trưởng cơ sở cai nghiện quyết định theo chỉ định của nhân viên y tế điều trị, nhưng không thấp hơn 03 lần tiêu chuẩn ngày thường).
b) Mức hỗ trợ tiền điện, nước sinh hoạt: Chi theo thực tế phát sinh và hóa đơn, chứng từ hợp pháp, tối đa không vượt mức 100.000 đồng/người/tháng.
c) Mức hỗ trợ tiền chăn màn, chiếu, gối, quần áo, đồ dùng sinh hoạt cá nhân và băng vệ sinh đối với nữ: mức chi theo chi phí thực tế phát sinh và hóa đơn, chứng từ hợp pháp, tối đa không vượt mức 500.000đ/người/lần.
4. Chế độ đối với người cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng
Hỗ trợ 01 lần kinh phí cai nghiện ma túy đối với người cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng khi hoàn thành ít nhất 03 giai đoạn theo quy định tại Điều 22, 23, 24 của Nghị định 116/2021/NĐ-CP ngày 21/12/2021 của Chính Phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống ma túy; Luật Xử lý vi phạm hành chính về cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy: Mức hỗ trợ bằng 1,5 lần mức lương cơ sở hiện hành.
5. Chế độ đối với người được giao nhiệm vụ tư vấn tâm lý, xã hội, quản lý, hỗ trợ người cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình cộng đồng; người bị quản lý sau cai nghiện ma túy tại cấp xã theo Quyết định phân công của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã bằng 0,4 mức lương cơ sở/người/tháng. Căn cứ số lượng người cai nghiện tự nguyện tại gia đình cộng đồng, số người bị quản lý sau cai nghiện ma túy hằng năm trên địa bàn, cứ 10 người nêu trên trở xuống, Ủy ban nhân dân cấp xã phân công 01 người trực tiếp theo dõi, quản lý. Thời gian được hưởng mức hỗ trợ tính từ ngày có quyết định phân công cho đến khi kết thúc nhiệm vụ.
6. Hỗ trợ cán bộ, chiến sĩ, viên chức, người lao động thuộc Công an thành phố làm việc tại các cơ sở cai nghiện ma túy công lập: 2 lần mức lương cơ sở/người/tháng.
Điều 4: Điều kiện, hồ sơ thực hiện hỗ trợ và chế độ thanh toán
1. Điều kiện
a) Đối với công tác bắt giữ, điều tra, truy tố, xét xử bị can, bị cáo phạm tội về ma túy: Việc hỗ trợ được thực hiện sau khi các cơ quan hoàn thành xong việc bắt giữ, khởi tố, truy tố, xét xử bị can, bị cáo về ma túy theo chức năng của cơ quan mình.
b) Đối với công tác họp xét áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc: Việc hỗ trợ được thực hiện sau khi các cơ quan hoàn thành xong họp xét áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc và Tòa án ra Quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.
c) Đối với các xã, phường, đặc khu được công nhận đạt tiêu chuẩn “Xã, phường, đặc khu không ma túy”: Việc hỗ trợ được thực hiện sau khi có Quyết định công nhận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố.
d) Đối với cán bộ, chiến sĩ thuộc Công an thành phố được giao thực hiện nhiệm vụ chuyên trách công tác tham mưu phòng, chống ma túy và cán bộ, chiến sĩ, hợp đồng lao động làm việc tại các cơ sở cai nghiện ma túy công lập: Việc hỗ trợ được thực hiện kể từ khi có quyết định điều động, bố trí công tác tại Đội Tham mưu tổng hợp, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an thành phố hoặc kể từ khi có quyết định điều động, bố trí công tác (đối với cán bộ, chiến sĩ) và ký hợp đồng lao động với Công an thành phố (đối với lao động hợp đồng) làm việc tại các cơ sở cai nghiện ma túy công lập.
đ) Đối với người cai nghiện bắt buộc và người nghiện ma túy trong thời gian làm thủ tục đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện ma túy bắt buộc: Việc hỗ trợ được thực hiện sau khi áp dụng biện pháp cai nghiện bắt buộc tại các Cơ sở cai nghiện thuộc Công an thành phố theo Quyết định của Tòa án nhân dân hoặc áp dụng biện pháp quản lý người nghiện ma túy trong thời gian làm thủ tục đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc theo Quyết định của Trưởng Công an cấp xã.
e) Đối với người cai nghiện tự nguyện: Việc hỗ trợ được thực hiện sau khi ký hợp đồng cai nghiện tự nguyện tại các Cơ sở cai nghiện công lập.
g) Đối với người sử dụng trái phép chất ma túy đang bị tạm giữ theo thủ tục hành chính để xác định tình trạng nghiện tại các cơ sở cai nghiện ma túy công lập: Việc hỗ trợ được thực hiện sau khi Cơ sở cai nghiện ma túy công lập tiếp nhận người sử dụng trái phép chất ma túy đang bị tạm giữ theo thủ tục hành chính để xác định tình trạng nghiện theo đề nghị của Công an cấp xã hoặc đơn tự nguyện xác định tình trạng nghiện của cá nhân.
h) Đối với người cai nghiện tại gia đình, cộng đồng: Việc hỗ trợ được thực hiện sau khi hoàn thành ít nhất 03 giai đoạn theo quy định tại Điều 22, 23, 24 của Nghị định 116/2021/NĐ-CP ngày 21/12/2021 của Chính Phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống ma túy; Luật Xử lý vi phạm hành chính về cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy.
h) Đối với người được giao nhiệm vụ tư vấn tâm lý, xã hội, quản lý, hỗ trợ người cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình cộng đồng; người bị quản lý sau cai nghiện ma túy tại cấp xã: Việc hỗ trợ được thực hiện sau khi có Quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã phân công giao nhiệm vụ tư vấn tâm lý, xã hội, quản lý, hỗ trợ người cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình cộng đồng; người bị quản lý sau cai nghiện ma túy.
2. Hồ sơ 
a) Trường hợp hỗ trợ theo Khoản 1 Điều 2: Cơ quan chủ trì thực hiện nhiệm vụ có văn bản đề nghị hỗ trợ kèm theo dự toán nội dung đề nghị hỗ trợ (01 bản chính) và bản sao các tài liệu sau: Báo cáo kết quả bắt giữ vụ án; Quyết định khởi tố vụ án; Quyết định khởi tố bị can.
b) Trường hợp hỗ trợ theo Khoản 2 Điều 2 và Khoản 6, Điều 3: Công an thành phố có văn bản đề nghị hỗ trợ kèm theo dự toán nội dung đề nghị hỗ trợ (01 bản chính) và bản sao các tài liệu: Quyết định điều động, bố trí công tác tại Đội Tham mưu tổng hợp, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy hoặc Quyết định điều động, bố trí công tác (đối với cán bộ, chiến sĩ), Hợp đồng lao động (đối với lao động hợp đồng) làm việc tại các cơ sở cai nghiện ma túy công lập.
c) Trường hợp hỗ trợ theo Khoản 3 Điều 2: Cơ quan chủ trì thực hiện nhiệm vụ có văn bản đề nghị hỗ trợ kèm theo dự toán nội dung đề nghị hỗ trợ (01 bản chính) và bản sao Quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố về công nhận địa bàn xã, phường, đặc khu không ma túy.
d) Trường hợp hỗ trợ theo Khoản 4 Điều 2: Cơ quan chủ trì thực hiện nhiệm vụ có văn bản đề nghị hỗ trợ kèm theo dự toán nội dung đề nghị hỗ trợ (01 bản chính) và bản sao các tài liệu sau: Quyết định truy nã; biên bản bắt người đang bị truy nã/Biên bản tiếp nhận người bị truy nã ra đầu thú hoặc Quyết định đình nã; Biên bản giao nhận người bị bắt; Quyết định cử cán bộ công tác tại nước ngoài của cấp có thẩm quyền (đối với trường hợp bắt đối tượng truy nã lẩn trốn ở nước ngoài).
đ) Trường hợp hỗ trợ theo khoản 5 Điều 2: Cơ quan Viện kiểm sát nhân dân thực hiện nhiệm vụ có văn bản đề nghị hỗ trợ kèm theo dự toán nội dung đề nghị hỗ trợ (01 bản chính) và bản sao các tài liệu sau: Quyết định truy tố bị can; Bản cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân (trường hợp hỗ trợ theo điểm a, b, c); biên bản họp xét áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc và Quyết định của Tòa án nhân dân áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc (trường hợp hỗ trợ theo điểm d).
e) Trường hợp hỗ trợ theo khoản 6 Điều 2: Cơ quan Tòa án nhân dân thực hiện nhiệm vụ có văn bản đề nghị hỗ trợ kèm theo dự toán nội dung đề nghị hỗ trợ (01 bản chính) và bản sao các tài liệu sau: Quyết định đưa vụ bị cáo xét xử; Bản án của Tòa án nhân dân (trường hợp hỗ trợ theo điểm a, b, c); biên bản họp xét áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc và Quyết định của Tòa án nhân dân áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc (trường hợp hỗ trợ theo điểm d).
g) Trường hợp hỗ trợ theo khoản 1 Điều 3: Công an thành phố có văn bản đề nghị hỗ trợ kèm theo dự toán nội dung đề nghị hỗ trợ (01 bản chính); danh sách người cai nghiện bắt buộc tại cơ sở cai nghiện (01 bản chính) và bản sao các tài liệu sau: Quyết định của Tòa án nhân dân về việc áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; biên bản bàn giao người bị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.
h) Trường hợp hỗ trợ theo khoản 2 Điều 3: Công an thành phố có văn bản đề nghị hỗ trợ kèm theo dự toán nội dung đề nghị hỗ trợ (01 bản chính); danh sách người cai nghiện tự nguyện tại cơ sở cai nghiện (01 bản chính) và bản sao các tài liệu sau: Hợp đồng cai nghiện tự nguyện; biên bản bàn giao người đăng ký cai nghiện tự nguyện.
i) Trường hợp hỗ trợ theo khoản 3 Điều 3: Công an thành phố có văn bản đề nghị hỗ trợ kèm theo dự toán nội dung đề nghị hỗ trợ (01 bản chính); danh sách người người sử dụng trái phép chất ma túy đang bị tạm giữ theo thủ tục hành chính để xác định tình trạng nghiện tại các cơ sở cai nghiện ma túy công lập (01 bản chính) và bản sao các tài liệu sau: Văn bản đề nghị xác định tình trạng nghiện của Công an cấp xã hoặc đơn tự nguyện xác định tình trạng nghiện của cá nhân và biên bản bàn giao người xác định tình trạng nghiện.
k) Trường hợp hỗ trợ theo khoản 4 Điều 3: Ủy ban nhân dân cấp xã có văn bản đề nghị hỗ trợ kèm theo dự toán nội dung đề nghị hỗ trợ (01 bản chính); danh sách người cai nghiện tự nguyện tại gia đình, cộng đồng (01 bản chính) và bản sao các tài liệu sau: Quyết định về việc áp dụng biện pháp cai nghiện tự nguyện tại gia đình, cộng đồng; Hợp đồng cai nghiện tự nguyện tại gia đình, cộng đồng.
l) Trường hợp hỗ trợ theo khoản 5 Điều 3: Ủy ban nhân dân cấp xã có văn bản đề nghị hỗ trợ kèm theo dự toán nội dung đề nghị hỗ trợ (01 bản chính); danh sách người được giao nhiệm vụ tư vấn tâm lý, xã hội, quản lý, hỗ trợ người cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình cộng đồng; người bị quản lý sau cai nghiện ma túy tại cấp xã và bản sao Quyết định phân công giao nhiệm vụ tư vấn tâm lý, xã hội, quản lý, hỗ trợ người cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình cộng đồng; người bị quản lý sau cai nghiện ma túy tại cấp xã.
3. Chế độ thanh toán
a) Việc chi trả khoản tiền hỗ trợ cho các đơn vị có liên quan quy định tại khoản 1, 3, 4 5, 6 Điều 2 được thực hiện định kỳ vào tháng cuối hàng quý (04 lần/năm)
b) Việc chi trả khoản tiền hỗ trợ cho các cá nhân quy định tại khoản 2 Điều 2; khoản 5, 6 Điều 3 được thực hiện định kỳ hằng tháng.
Điều 5: Kinh phí thực hiện
Từ nguồn ngân sách thành phố.
Điều 6: Tổ chức thực hiện
1. Giao Ủy ban nhân dân thành phố: ban hành Hướng dẫn thực hiện Nghị quyết; chỉ đạo các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các xã, phường, đặc khu, các cơ quan, tổ chức, đơn vị liên quan thực hiện Nghị quyết. 
2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố, các Ban của Hội đồng nhân dân thành phố, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.
Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng khóa … , Kỳ họp thứ …... thông qua ngày ….. tháng ….. năm 2026, có hiệu lực kể từ ngày    /   /    đến hết ngày    /    /  . Sau thời hạn nêu trên, các cơ quan sẽ đánh giá, tổng kết 05 năm thực hiện và đề xuất chính sách ở giai đoạn tiếp theo
V. DỰ KIẾN NGUỒN LỰC, ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO CHO VIỆC THI HÀNH NGHỊ QUYẾT SAU KHI ĐƯỢC THÔNG QUA.
Kinh phí hỗ trợ công tác bắt giữ, khởi tố bị can phạm tội về ma túy trên địa bàn thành phố Hải Phòng: 23.465.000.000đ
Kinh phí hỗ trợ xã, phường, đặc khu được chứng nhận đạt tiêu chuẩn: “Xã, phường, đặc khu không ma túy”: 8.200.000.000đ
Kinh phí hỗ trợ cho các cơ quan tố tụng trên địa bàn thành phố Hải Phòng, gồm: Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân:  9.405.000.000đ
Kinh phí hỗ trợ cho cán bộ, chiến sĩ thuộc Công an thành phố được giao thực hiện nhiệm vụ chuyên trách công tác tham mưu phòng, chống ma túy và cán bộ, chiến sĩ, người lao động thuộc Công an thành phố làm việc tại các cơ sở cai nghiện ma túy công lập:  25.056.000.000đ
Kinh phí hỗ trợ người cai nghiện ma túy bắt buộc và người nghiện ma túy trong thời gian làm thủ tục đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện ma túy bắt buộc: 385.500.000đ
Kinh phí hỗ trợ người cai nghiện tự nguyện trong cơ sở cai nghiện ma túy: 6.136.665.600đ
Kinh phí hỗ trợ đối với người sử dụng trái phép chất ma túy đang bị tạm giữ theo thủ tục hành chính để xác định tình trạng nghiện tại các cơ sở cai nghiện ma túy công lập: 1.588.459.902đ
Kinh phí hỗ trợ người cai nghiện tự nguyện tại gia đình, cộng đồng: 215.280.000đ
Kinh phí hỗ trợ người được giao nhiệm vụ tư vấn tâm lý, xã hội, quản lý, hỗ trợ người cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình cộng đồng; người bị quản lý sau cai nghiện ma túy tại cấp xã: 0đ
* Tổng kinh phí dự kiến thực hiện Nghị quyết trong 01 năm là: (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) + (8) + (9) = 68.939.585.502đ
(Bằng chữ: Sáu mươi tám tỷ chín trăm ba mươi chín triệu năm trăm tám mươi lăm nghìn năm trăm linh hai đồng). 
(Có phụ lục chi tiết kèm theo)
3. Điều kiện đảm bảo
Việc thi hành Nghị quyết sau khi được thông qua, các đơn vị có thể triển khai, thực hiện từ tháng ….. năm 2026.
4. Tổ chức thực hiện
Sau khi Nghị quyết được ban hành, giao Công an thành phố là đơn vị chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các đơn vị liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết.
VI. THỜI GIAN DỰ KIẾN TRÌNH THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT
Đề nghị Hội đồng nhân dân thành phố xem xét thông qua tại kỳ họp thường lệ giữa năm 2026 của Hội đồng nhân dân thành phố.
Trên đây là Tờ trình về việc đăng ký xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố quy định chính sách hỗ trợ công tác phòng, chống tội phạm ma túy trên địa bàn thành phố Hải Phòng, Ủy ban nhân dân thành phố kính trình Hội đồng nhân dân thành phố xem xét, quyết định./.

	Nơi nhận:
- Như trên;
- CT, các PCT UBND TP;
- Các Ban HĐND TP;
- VP ĐBQH&HĐND TP;
- Các Sở, ngành TP;
- CPVP, các PCVP UBND TP;
- Các Phòng: NC, TC, TH, NVKTGS;
- Lưu: VT.
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH








image2.png




